
Số thứ 

tự hộ

Số thứ 

tự 

trong 

hộ

Nam Nữ

Huyện Tuy Phước Xã Phước Sơn

Thôn 

Dương

 Thiện

Hộ 1 1 Nguyễn Văn A Chủ hộ 43 x

Dương 

Thiện, 

Phước Sơn

0914123456

Huyện Tuy Phước Xã Phước Sơn

Thôn 

Dương

 Thiện

Hộ 1 2 Phan Thị B 39 x

Dương 

Thiện, 

Phước Sơn 0123456789

Huyện Tuy Phước Xã Phước Sơn

Thôn 

Dương

 Thiện

Hộ 1 3 Nguyễn Văn C 18 x

Dương 

Thiện, 

Phước Sơn
0123456788

Huyện Tuy Phước Xã Phước Thành
Thôn Bình 

An 1
Hộ 2 1 Đào Xuân D Chủ hộ 65 x

Bình An 1, 

Phước 

Thành
0654897231

Ghi 

chú 

Giới tính
Chú thích 

(Chủ hộ 

hoặc 

trường 

hoặc 

Bệnh nan 

y, khuyết 

tật)

Tuổi

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công văn số          /UBND-NV ngày       tháng       năm 2023           của UBND huyện)

DANH SÁCH NHÂN KHẨU TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN, HIỆN ĐANG CÓ MẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Huyện/thị 

xã/thành phố 

Xã/phường/thị 

trấn 

Thôn/khu 

phố 

Họ tên nhân 

khẩu trong hộ 

từ 18 tuổi trở 

lên, đang có 

mặt trong hộ

Địa chỉ Điện thoại 



Huyện Tuy Phước Xã Phước Thành
Thôn Bình 

An 1
Hộ 2 2 Trần Thị E 59 x

Bình An 1, 

Phước 

Thành 0912345678

Huyện Tuy Phước Xã Phước Thành
Thôn Bình 

An 1
Hộ 3 1 Mai Thị F Chủ hộ 

30 x

Bình An 1, 

Phước 

Thành
0123456777

...

...
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